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	Đón trẻ - trò chuyện 
	* Đón trẻ: 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép với người lớn

cũng như khi về nhà.

- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...
- Nói họ và tên,tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi,trò chuyện MT41
* Trò chuyện: 


- Trò chuyện cùng trẻ về các loài động vật mà trẻ biết, giúp trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: động vật, 
- Cho trẻ kể về hiểu biết của bản thân đối với thế giới động vật, về các câu chuyện của loài vật, trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
- Giáo dục trẻ thích chăm sóc  và bảo vệ những loài động vật có ích cho cuộc sống, môi trường.

- Cùng trẻ tìm ra cách giải quyết khi gặp phải những loài động vật gây hại cho bản thân. 
- Cùng trẻ thảo luận để đưa ra cách giải quyết cho việc bảo vệ những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

- Trò chuyện, giới thiệu cho trẻ biết về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Giáng sinh và ông già noel

- Cho trẻ nói lên những ước muốn của mình trong ngày Giáng sinh.

	

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với hoa, thứ 3,5,7 tập với bông.
- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy về tổ tập bài tập PTC.
1. Hô hấp: Gà gáy                              2. Tay: Lên cao, sang hai bên
3. Bụng: tay lên cao, gập bụng.         4. Chân: Hai tay sang ngang, co chân vuông góc tay gấp phia trước.
5. Bật: tại chỗ chân thay nhau bật.    6. Hồi tĩnh: Xoay cổ, xoay tay , chân, hông..
-Thực hiện được các vận động: Cuộn-xoay tròn cổ tay,gập-mở các ngón tay.MT6
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	HĐ học
	Thứ 2
	LQVH

Thơ : Gà mẹ đếm con

( Nguyễn Duy Quế)

	GDAN
Vỗ tay theo TT phối hợp bài: Đố bạn

-TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	LQVH

Đồng dao về loài vật

Sưu tầm

	Âm nhạc

VĐTTTchậm: Chuông ngân vang(Nhạc nước ngoài)

NH: Ông già Noel ơi
( Ngọc Lễ)
	

	
	Thứ 3
	KPKH
Vòng đời của bướm
MT53
	KPKH
Môi trường sống của các con vật
MT 26
	KPXH
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
	KPXH
Giáng sinh của bé

MT 69
	26
53

69

	
	Thứ 4
	LQCC
Làm quen chữ cái b, d, đ
	LQCV
Tập tô chữ b, d, đ
	LQCV
Trò chơi b, d , đ
	LQCV
LQCC h, k
	

	
	Thứ 5
	LQVT

Nhận biết số 8, số lượng và STT trong phạm vi 8

MT32
	LQVT

Tách nhóm có 8 đối tượng thành hai phần bằng các cách khác nhau

MT31
	LQVT

Phân biệt các  mùa trong năm


	LQVT

Đo dung tích 1 đối tượng bằng các đơn vị đo. So sánh và nói kết quả
	31
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	Thứ 6
	Tạo hình

Vẽ con bò

( Tiết mẫu)

	PTVĐ

Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng

TC: Nhảy lò cò
	.Tạo hình
Vẽ con vật mà bé yêu thích ( Đề tài)

MT94
	PTVĐ

BT tổng hợp: Bật xa,ném xa bằng một tay, chạy nhanh 10m.
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	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau bắp cải, su hào , rau khoai lang, cây lá nốt, cây hoa xác pháo.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ,Cáo và thỏ, Thực hiện hành động theo yêu cầu của cô MT50
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường
*Giao lưu với lớp A1
	- Quan sát: cây chanh leo , cây đu đủ , cây bưởi , cây hoa mười giờ, góc vườn rau của trường.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, lộn cầu vồng...

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường
*Giao lưu với lớp B1
	- Quan sát: Hoa dạ yến thảo hoa sen cạn , cây kim ngân, cây húng chanh, cây rau diếp cá.

 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng , cướp cờ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...


- Vận động tại các khu vui chơi trong trường
*Giao lưu với lớp C4


	- Quan sát: cây thông Noel., quan sát  đường phố, Quan sát cửa hàng hoa trước cổng trường, quan sát cây đu dủ, cây hoa hồng môn.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay, cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường
*Giao lưu với lớp A4
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	- Thứ 6 hàng tuần: Giao lưu bóng đá với lớp mẫu giáo lớn A4
- Thứ 4 hàng tuần:  + Tuần 1,3: Chăm sóc góc thiên nhiên lớp A3
                               + Tuần 2,4: Nhặt lá cây khu đồi cỏ



	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Khám phá: Vòng đời của bướm ( T1). Xây dựng: Vườn bách thú (T2). Chữ cái: Tô đồ chữ cái theo tên các con vật (T3). Sáng tạo: Trang trí trang phục cho ông già Noel(T4) . 
* Góc phân vai:

 - Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 
- Gia đình: Gia đình chơi vườn bách thú. Gia đình bé nuôi con gì. Bữa cơm gia đình: nói được tên 1 số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo ..
- Bác sĩ: Phòng khám thú y.

- Bán hàng: Bán đồ các thực phẩm, đồ dùng cho thú cưng, quà tặng noel,  siêu thị BigC, làm kẹo tặng chú bộ đội.
Lựa chọn 1 số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:thực phẩm giàu chất đam, thịt,cá,vitamin…MT8
* Góc học tập: 

- Tập sao chép tên các con vật mà bé thích. Những việc bé làm được để bảo vệ các loài động vật. Nói tên và đặc điểm của những con vật nuôi trong gia đình bé. 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 8: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 8. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
* Góc sách truyện: 

- Tập kể chuyện “Gà con ra đời như thế nào”, “ Dê đen và dê trắng”.  Chọn sách, báo để xem theo ý thích. Làm sách về loài khủng long.....
- Không nói tục chửi bậy 
* Góc nghệ thuật : Vẽ những con vật mà bé thích. Hát các bài hát về các con vật, nặn đồ các con vật theo ý thích...

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
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	Hoạt động ăn, ngủ, về sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

-Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín ,uống nước đun sôi để khỏe mạnh, không nên uống nước ngọt,nước có ga đồ ngọt vì gây béo phì.MT10
- Có 1 số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, bạn, ăn uống từ tốn, không đùa nghịch, vãi thức ăn…MT13
- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...) 
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi.

- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh 
- Nghe kể chuyện: Sóc nhỏ đón Noel, Cá cầu vồng can đảm..........
	10
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	Hoạt động chiều
	- Rèn cách chuyền bóng qua đầu, qua chân
- Truyện :  Cá cầu vồng can đảm.

-Xem tranh các con vật sống trong gia đình 
- Xếp chữ cái đã học bằng cúc 

- Ôn tiếng anh chủ đề :family

-  Liên hoan VN. Nêu gương bé ngoan cuối tuần

- Lao động vệ sinh

- Làm BTT trang 16
	- Vẽ con voi
- Hát : Hoa thơm bướm lượn 
- Rèn trẻ cách rửa tay trước khi ăn

Cùng cô xem tranh các con vật sống trong rừng.

- Chơi theo nhóm. 

- Rèn kỹ năng xé, dán

- Tập tô nét cong kín

Ôn các chữ cái đã học 

Lao động vệ sinh

- Làm BTT trang 5

	-Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng 
- Truyện : Sóc nhỏ đón Noel
 – Ôn lại các bài thơ đã học

- Cô cùng xem các hình ảnh về ngày noel.

- TH: Vẽ theo ý thích

- Lao động vệ sinh : lau và xếp lại giá đồ chơi trong lớp

- Biểu diễn VN, nêu gương bé ngoan cuối tuần - Làm –

- Làm BTT trang  6
	- Xé dán đàn cá

- Hát : jing go bell
- Rèn tư thế ngồi cầm bút đúng.

- Ôn chữ cái đã học  ( Nhận dạng bảng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt )MT66
- Đọc: đồng dao con kiến mà leo cành đa.

- TH : Gấp trang trí cây thông noel
- Lao động vệ sinh

- Một số qđ của lớp (HĐ cất đc, trực nhật, vứt rác đúng nơi qđ)
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	- Thứ 5 hàng tuần: Lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc.

-Thứ 6 hàng tuần: sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan
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